
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 74 ĐT SSD độ III

1 2 68 5012 SSD độ III 

1 3 43 1011 UXTC 12 tuần

1 4 45 0000 UXTC 12 tuần

1 5 43 5035 UXTC 14 tuần

2 6 52 6006 K Thân TC giai đoạn IA

2 7 45 4014 TSĐGKĐHNMTC/Tiểu đường

2 8 45 ĐT UXTC 12 tuần/VMCCắt PP(P)

2 9 51 4004 UBT (P) 7cm

2 10 34 1031 NXTC 10 tuần

3 11 52 4004 UXTC 10 tuần/Thiếu máu

3 12 41 2002 UXTC 16 tuần

3 13 54 3003 UXTC 12 tuần

3 14 40 1011 NXTC 12 tuần

5 15 56 3013 UXTC 12 tuần

5 16 43 0000 NXTC 14 tuần

5 17 34 2022 NXTC 10 cm

18 18 46 5004 UXTC 24 tuần

18 19 43 2012 CIN 3 + UBT / Hở van 3 lá

18 20 39 1011 NXTC 14 tuần/VMC TNTC

6 21 0

16 22 0

1 1 81 100010 SSD độ III

1 2 56 4024 SSD độ III/Cường giáp

1 3 52 4004 UXTC 16 tuần

VIỆT THANH + HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT

VIỆT THANH + HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT

ĐỖ HIẾU + MỸ THANH + LOAN 1.SB

A DANH.TTĐT + H. PHƯƠNG +CÚC.SB

KIỀU DUNG + PHÚC.BM + KHOA BM

KIỀU DUNG + PHÚC.BM + KHOA BM

KIỀU DUNG + PHÚC.BM + KHOA BM

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

Q.TUẤN + K.VÂN.SB + SOCHEAT.SB

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + TUẤT.SB

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + TUẤT.SB

KLOAN1 + N.QUANG +  DUYÊN.SB

KLOAN1 + N.QUANG + DUYÊN.SB

A DANH.TTĐT + H. PHƯƠNG +CÚC.SB

A DANH.TTĐT + H. PHƯƠNG +CÚC.SB

K.CHI + THU BA + BÌNH.SB

XUÂN CẨM + K.HOÀNG + TUẤN.SB

XUÂN CẨM + K.HOÀNG + TUẤN.SB

XUÂN CẨM + K.HOÀNG + TUẤN.SB

M.LOAN + Q.HƯƠNG + CƯỜNG.SB

M.LOAN + Q.HƯƠNG + CƯỜNG.SB

BS PHẨU THUẬT

BÁ + H.THẮM+ CH.THUẬN 

BÁ + CH.THUẬN + H.THẮM

CH.THUẬN + H.THẮM + HIẾU.SB

K.CHI + THU BA + BÌNH.SB

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP (T) , KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Từ ngày 01/03/2010 đến ngày 07/03/2010 (Tuần2)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP (T)

NGUYỄN T  THU THỦY

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

LƯ MUỐI

LÊ THỊ HẰNG

TRẦN THỊ NỤ

TRẦN THỊ HẠNH ĐÀO

NGUYỄN THỊ BIÊN

VÕ THỊ PHƯỢNG

BÙI THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ ANH

ĐỖ THU PHƯỢNG

BÙI THỊ THÚY VÂN

VŨ THỊ THUẬN

PHAN THỊ THƯƠNG

ĐOÀN THỊ ÁNH HỒNG

NGÔ THỊ THẢO

VƯƠNG THỊ HỒNG

HỌ VÀ TÊN

HỒ THỊ QUYỀN

LỒNG SÁM MÙI

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ LANG

PHÙNG THỊ KIM TÂN

HỒ THỊ HUYNH

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

342

407

232

12785

893

11b

867

SHC

1019

495

11958

12986

415

908

12785

517

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

14b

694

13b

353

PM

Ngày: 01/03/2010 

Ngày: 02/03/2010 

425

773

565

23b



1 4 44 ĐT UXTC 14 tuần

2 5 70 4004 SSD độ III/Tiểu đường

2 6 59 6006 CTC dài

2 7 30 0000 UBT 15 cm

2 8 53 3003 UXTC 12 tuần

2 9 26 0000 NXTC 14tuần

3 10 51 6016 UXTC 16 tuần

3 11 47 2022 UXTC 14 tuần

3 12 50 3023 UXTC 14 tuần

3 13 31 2032 NXTC 16tuần

5 14 70 8007 U hạ vị 9cm

5 15 44 1001 UXTC 14tuần

5 16 28 ĐT NXTC 14tuần

18 17 59 5005 Teratoma 2 BT 10cm

18 18 45 2022 UXTC 14 tuần

18 19 33 ĐT NXTC 14tuần

6 20 41 1001 Bướu đặc vú (T) 2giờ

6 21 22 ĐT Thay đổi sợi bọc vú (P)+U đặcvú (T)

16 22 0

1 1 70 6006 SSD độ III

1 2 53 2002 Sa thành trước Â Đ

1 3 16 ĐT U hạ vị 10cm

1 4 30 ĐT UXTC 14 tuần

1 5 33 2012 NXTC 14 tuần

2 6 66 4004 SSD độ II - III

2 7 34 1001 CTC dài

2 8 34 1001 U hạ vị 15 cm, Nghi K

2 9 45 0000 UXTC 12 tuần

2 10 41 0000 NXTC 14 tuần

3 11 47 3003 UBT 2 bên 8cm

3 12 44 ĐT UXTC + UBT(P)/VMC 

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.PHONG

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.PHONG

T.HÒA + MỸ NGỌC + SB.NHƯ

T.HÒA + MỸ NGỌC + SB.NHƯ

ẨN + LỆ CHI + SB.NƯƠNG

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.HIỀN

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.HIỀN

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

H.TUẤN + T.HẰNG + SB.TRANG

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

KIM CHI + LOAN 2.SB + HOA.SB

DUYÊN + ẨN + LỆ CHI

ẨN + LỆ CHI + SB.NƯƠNG

V.THÀNH + HIẾN MINH + NGHI.SB

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.NHẢ

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.NHẢ

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.NHẢ

H.TUẤN + T.HẰNG + SB.TRANG

H.TUẤN + T.HẰNG + SB.TRANG

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

D.MINH + PHẠM HẢI + SON.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + SON.SB

C.H.TRUNG + BÙI PHƯỢNG+THỦY.SB

C.H.TRUNG + BÙI PHƯỢNG+THỦY.SB

V.THÀNH + HIẾN MINH + NGHI.SB

ĐỖ HIẾU + MỸ THANH + LOAN 1.SB

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

Cắt đoạn CTC,

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Sửa thành T&S Â Đ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Sửa thành trước, sửa HA

Cắt đoạn CTC,Sửa HÂ,May cơ nângHM

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN T  KIM LIÊN

VÕ THỊ TÁM

LÊ THỊ HẬU

VÕ THỊ TRONG

VÕ THỊ SÙ

HUỲNH THỊ MỸ LOAN

HUỲNH THỊ GIANG

BN SẢN A

LÊ THỊ LÝ NGƯ

HUỲNH THỊ THÂN

NGUYỄN T  MỸ LINH

LÝ THỊ HOÀI ÁNH

NGUYỄN THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG

PHAN THỊ EM

NGUYỄN NGỌC DIỄM

NGUYỄN THỊ NHÀN

TRẦN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN

PHẠM THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ HUỆ

DƯƠNG THỊ LAN

NGÔ NGUYỆT TIÊN

PHAN THỊ MUÔN

BÀNH THIÊU DUYÊN

HUỲNH THỊ TRINH

CAO THỊ THU

NGUYỄN THỊ HAI

LƯƠNG THỊ PHƯỢNG

MÔNG TUYẾT SƯƠNG

LƯU THỊ THÚY AN

730

1012

958

732

825

781

870

746

341

1167

919

111

81

741

12780

986

574

855

550

643

558

1031

910

997

665

854

988

476

658

313

Thứ: TƯ 

Ngày: 03/03/2010 



3 13 44 4014 UXTC 14 tuần

3 14 17 ĐT UBT (T) 12cm

5 15 47 3003 UXTC 14 tuần

5 16 45 2012 UXTC 14 tuần

5 17 39 3023 UXTC 14 tuần/Bóc NX

18 18 72 7007 UBT 7cm

18 19 66 7036 UBT 5cm

18 20 37 ĐT TD LNMTCBT(P) 12cm

16 21 0

1 1 75 8008 SSD độ III

1 2 57 5005 SSD độ III

1 3 58 5005 UXTC 14 tuần

1 4 43 2002 UXTC 10 tuần/Bóc NX

2 5 50 3003 K CTC giai đoạn I B1

2 6 43 4004 K CTC giai đoạn I B1

2 7 44 2002 UXTC 12 tuần/VMC 3lần

2 8 32 0010 NXTC 14 tuần

3 9 74 1001 SSD độ III

3 10 52 4004 UBT > 20cm

3 11 50 2032 UXTC 15 tuần

3 12 46 2012 UXTC 14 tuần

5 13 57 5005 Sa thành sau ÂĐ

5 14 48 2002 UXTC 14 tuần

5 15 27 0000 U hạ vị 15 cm

18 16 72 100010 CIN 3

18 17 64 4011 UBT 2 bên 17cm

18 18 46 2002 UXTC 14tuần

6 19 44 3011 Bướu đặc vú (T)

6 20 33 2002 Tổn thương vú (P)

6 21 23 1001 Bướu sợi tuyến vú (T) 

16 22 0

LỢI + M.TUẤN.BM + PHÚC.BM

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

TUYẾT NGA(S),K.HOA1(C)+2SBHẬU.ÂN

V.HÒA + TR BÍCH 2 + SB.HÀ

MAI HẠNH + B.ANH +SB .PHƯƠNG

MAI HẠNH + B.ANH +SB .PHƯƠNG

MAI HẠNH + B.ANH +SB .PHƯƠNG

LỢI + M.TUẤN.BM + PHÚC.BM

LỢI + M.TUẤN.BM + PHÚC.BM

BSBVUB + M.TUYẾT + THỐNG

BS PHÒNG KPK

BS PHÒNG KPK

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

V.HÒA + TR BÍCH 2 + SB.HÀ

THU NGUYỆT + SB.LIÊM + SB.KHA

VIỆT THANH + MỸ NHI + BPNGA

VIỆT THANH + MỸ NHI + BPNGA

N.DIỆP + DUY + SB.HỌC

N.DIỆP + DUY + SB.HỌC

BSBVUB + M.TUYẾT + THỐNG

THỐNG + BẢO ANH + SB.LUYẾN

THỐNG + BẢO ANH + SB.LUYẾN

THỐNG + BẢO ANH + SB.LUYẾN

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

H.HIỆP + THÚY PHƯỢNG +SB.DUNG

H.HIỆP + THÚY PHƯỢNG +SB.DUNG

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc  u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

May nâng thành sau Â Đ

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Wertheim Meigs

Wertheim Meigs

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

ĐINH THỊ THÚY KIỀU

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG

HUỲNH THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ NGÔN

TRẦN THỊ NHUẬN

HOÀNG THỊ LUYẾN

TRẦN THỊ HỒNG

TRỊNH THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ CẢNH

LÊ THỊ MAI

NGUYỄN THỊ HÓA

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ THƠM

NGÔ THỊ ĐÀO

PHẠM T  MỸ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ MƯỜI

HUỲNH THỊ CÚC

TRẦN THỊ THANH

NGUYỄN T  HỒNG HẠNH

TRẦN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN LỆ HỒNG

NGUYỄN THỊ THẢO

BN SẢN A

TRẦN THỊ ĐẦM

PHẠM THỊ BA

LÊ THỊ LIỄU

PHAN THỊ THẢO

TRẦN THỊ ÁNH

NGUYỄN T  NGỌC LIÊN

HUỲNH THỊ ÁNH

822

156

154

79

1099

12905

896

976

1105

920

650

788

1110

768

1112

890

943

845

897

754

933

876

735

157

807

439

960

686

996

Thứ: NĂM 

Ngày: 04/03/2010 



1 1 82 1001 SSD độ III

1 2 66 3023 SSD độ III

1 3 50 6036 UXTC 12 tuần/VMC K CTC

1 4 47 1031 UXTC 14 tuần

1 5 45 1001 UXTC 14 tuần

2 6 67 5005 SSD độ III

2 7 58 2002 Sa thành trước + BQ/VMC

2 8 36 0000 NXTC 10 tuần

2 9 47 2012 UBT 2 bên 8 cm

2 10 38 2011 NXTC 16tuần

3 11 51 2002 UXTC 14 tuần

3 12 49 6006 TSPTĐHNMTC + TC Xơ hóa

3 13 51 4014 UXTC 12 tuần

3 14 34 1001 NXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

5 15 73 7006 Teratoma BT (P) 8cm

5 16 49 3003 UXTC 14 tuần

5 17 47 4004 UBT 6cm/VMC UBT

18 18 50 3003 UXTC 14 tuần

18 19 49 2002 NXTC 14 tuần

18 20 46 ĐT UXTC 16tuần

16 21 0

THU HÀ 2 + ĐEM + SB.MUỘI

BS PHÒNG KPK+ 2SB.TRÚC1,TRÚC 2

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.TUYẾN

NAM ANH + THANH TÂM + SB.MÁCH

NAM ANH + THANH TÂM + SB.MÁCH

NAM ANH + THANH TÂM + SB.MÁCH

THU HÀ 2 + ĐEM + SB.MUỘI

THU HÀ 2 + ĐEM + SB.MUỘI

TR.THẢO + SB.KHÁNH + SB.BA

VŨ HẢI + N.ĐIỆP2 + SB.PHƯƠNG 1

VŨ HẢI + N.ĐIỆP2 + SB.PHƯƠNG 1

TR.HẠNH + Q.NHẬT + SB.TUYỀN

TR.HẠNH + Q.NHẬT + SB.TUYỀN

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.TUYẾN

THU THỦY + DŨ + T.BÌNH

DŨ + T.BÌNH + SB.VÂN 1

V.THÀNH + MAI THẢO + SB.DOANH.

V.THÀNH + MAI THẢO + SB.DOANH

MỸ Ý + TR.THẢO + THU NGUYỆT

MỸ Ý + THU NGUYỆT+ TR.THẢO 

THU THỦY + DŨ + T.BÌNH

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Ngày 25 tháng 2 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Sửa hội âm

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN T MINH TRỌNG

CAO THỊ  XUYẾN

TRẦN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ LAN

BN SẢN A

TRƯƠNG THỊ TOÀN

NGUYỄN THỊ RỒI

NGUYỄN T  LỆ THU

NGUYỄN THỊ NÁO

PHẠM THỊ CHẤN

NGUYỄN T BÍCH HƯƠNG

HỒ THỊ SƯƠNG

LÊ THỊ TUYẾT DUNG

NGUYỄN THỊ KIM ANH

LÊ THỊ TUYẾT HOA

BÙI THỊ KIM CHI

TRƯƠNG THỊ DUNG

ĐẶNG THỊ ĐUỔI

PHAN THỊ KIM ĐỒNG

NGUYỄN THỊ TÀI

TRẦN THỊ  NGỌC LOAN

981

1011

916

950

868

1171

1015

924

952

971

459

1018

947

938

842

982

918

939

927

968

Thứ: SÁU 

Ngày: 05/03/2010 


